
ĐVT: Triệu đồng

Số QĐ, ngày

tháng năm

phê duyệt

Tổng mức đầu tư 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Vốn NSTW 

164.737,4 146.506,8 146.231,0 73

I Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 13.703,9 12.929,0 12.929,0 1

1 Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất UBND các xã, thị trấn
Trên địa bàn các, thị 

trấn
2021-2025 Hỗ trợ đất ở 15 hộ, nhà ở 37 hộ, đất sản xuất 80 hộ 4.500,7 4.082,5 4.082,5 x

2
Xây dựng giếng khoan, hệ thống cấp nước và hạng mục phụ trợ làng Tang, làng Grập, xã 

Mô Rai
UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2022

Xây dựng 04 giếng khoan, hệ thống cấp nước và hạng 

mục phụ trợ tại làng Tang, làng Grập, xã Mô Rai

1896/QĐ-UBND 

11/11/2022
2.877,5 2.877,5 2.877,5

3
Xây dựng giếng khoan, hệ thống cấp nước và hạng mục phụ trợ thôn Tân Sang, xã Hơ 

Moong
UBND xã Hơ Moong Xã Hơ Moong 2023

Xây dựng 02 giếng khoan, bồn chứa nước và hệ thống 

đường ống

287/QĐ-UBND

13/3/2023
2.969,0 2.969,0 2.969,0

4
Xây dựng giếng khoan, hệ thống cấp nước và hạng mục phụ trợ làng Rắc, làng O, xã Ya 

Xiêr
UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2024-2025

Xây dựng 02 giếng khoan, đài nước 20m3 và các hạng 

mục phụ trợ khác

585/QĐ-UBND

18/03/2024
3.356,7 3.000,0 3.000,0

II Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết 36.208,0 32.117,0 32.117,0 0

1
Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung và tại chỗ thôn Đăk Wớt, xã Hơ Moong, 

huyện Sa Thầy 
BQLDA ĐTXD Xã Hơ Moong 2022-2024

Hỗ trợ cho khoảng 350 hộ/ 1.670 khẩu (trong đó ổn 

định tập trung cho 40 hộ, 175 khẩu và ổn định tại chỗ 

cho 310 hộ, 1495 khẩu)

1900/QĐ-UBND 

11/11/2022
30.708,0 27.317,0 27.317,0

2 Dự án sắp xếp, ổn định dân cư Làng KĐin, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy BQLDA ĐTXD Xã Mô Rai 2024-2025
Xây dựng mới 20 nhà ở 01 tầng và các hạng mục phụ 

trợ khác

581/QĐ-UBND

15/03/2024
5.500,0 4.800,0 4.800,0

III
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
108.567,6 95.507,6 95.256,0 64

III.1
Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
108.567,6 95.507,6 95.256,0 64

(1) Ban quản lý ĐTXD huyện 20.496,0 18.661,0 18.464,2 0

1 Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã Sa Bình đi xã Ya Ly BQLDA ĐTXD
Xã Sa Bình, 

Ya Ly
2022-2024 Sửa chữa, nâng cấp chiều dài L=12 km

1840/QĐ-UBND 

07/11/2022
19.706,0 17.915,0 17.728,3

2 Cải tạo, nâng cấp chợ tại trung tâm xã Rờ Kơi BQLDA ĐTXD Xã Rờ Kơi 2023
Cải tạo, sửa chữa nhà lồng chính, Ki ốt, nhà vệ sinh và 

hạng mục phụ trợ

164/QĐ-UBND

20/02/2023
790,0 746,0 736,0

(2) Xã Mô Rai 12.442,2 11.802,9 11.774,0 9

1 Đường nội thôn Ia Xoăn: Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Thắng đến nhà bà Trần Thị Định UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2022
Đường giao thông nông thôn cấp B, L=840m, nền 

đường; Bn=45, Bm=3m, mặt đường BTXM

112/QĐ-UBND 

09/11/2022
935,0 935,0 935,0 x

2 Đường nội thôn Ia Ho: Đoạn từ ngã 3 đường liên thôn đến cầu theo thôn Ia Ho UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2022
Đường giao thông nông thôn cấp B, L=288m, nền 

đường; Bn=45, Bm=3m, mặt đường BTXM

111/QĐ-UBND 

09/11/2022
314,0 314,0 314,0 x

3 Đường đi khu sản xuất làng Tang: Đoạn từ Km00+980 đến cầu treo làng Tang BQLDA ĐTXD Xã Mô Rai 2022

Đường giao thông nông thôn loại B dài L= 269,84m, 

nền đườn gBn=5m, Bm=3,5m, mặt đường BTXM và hệ 

thống thoát nước

1836/QĐ-UBND 

07/11/2022
747,4 700,0 700,0 x

4
Xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học Lý Thường Kiệt (hạng mục: nhà học 04 phòng và 

hạng mục phụ trợ)
BQLDA ĐTXD Xã Mô Rai 2023 Xây dựng nhà học 04 phòng và hạng mục phụ trợ

171/QĐ-UBND

21/02/2023
2.510,0 2.369,0 2.340,1

5 Đường đi khu sản xuất làng Grập (Đoạn từ rẫy ông A Chưng đến rẫy ông A Tèo) BQLDA ĐTXD Xã Mô Rai 2024
L=285,3m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

571/QĐ-UBND

15/03/2024
837,1 761,0 761,0

6 Đường đi khu sản xuất làng Grập: Đoạn từ Km00+334 đến cầu treo làng Grập BQLDA ĐTXD Xã Mô Rai 2024
L=478,9m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

575/QĐ-UBND

15/03/2024
1.419,0 1.290,0 1.290,0

7 Nâng cấp hệ thống Đài phát thanh xã UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2024

Đầu tư mới hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông, gồm: 01 thiết bị quản lý, 

lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh; 

01 Micro phát trực tiếp; 18 cụm thu phát thanh ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông; vật tư phụ lắp đặt

1000/QĐ-UBND

22/05/2024
559,9 559,9 559,9

8 Đường nội thôn Ia Tri: Đoạn từ Km00+620 đến ngã 3 đội 9 UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2024-2025
L=480,6m, nền đường Bn=5m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

23/QĐ-UBND 

14/03/2024
631,5 600,0 600,0 x

9 Đường BTXM vào nghĩa địa làng Kđin UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2024
L=199,8m, nền đường Bn=5m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

22/QĐ-UBND 

14/03/2024
263,1 250,0 250,0 x

Phụ lục I

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY

TT Danh mục dự án/công trình  Chủ đầu tư  Địa điểm xây dựng 
 Thời gian

KC-HT 
 Quy mô đầu tư/Dự kiến quy mô đầu tư (*) 

Quyết định đầu tư/Dự kiến tổng mức đầu tư (*)
Dự án thực 

hiện theo cơ 

chế đặc thù

Ghi chú

TỔNG SỐ

 Dự kiến Kế 

hoạch vốn nguồn 

NSTW giai đoạn 

2021-2025 (*)  

1



Số QĐ, ngày

tháng năm

phê duyệt

Tổng mức đầu tư 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Vốn NSTW 

TT Danh mục dự án/công trình  Chủ đầu tư  Địa điểm xây dựng 
 Thời gian

KC-HT 
 Quy mô đầu tư/Dự kiến quy mô đầu tư (*) 

Quyết định đầu tư/Dự kiến tổng mức đầu tư (*)
Dự án thực 

hiện theo cơ 

chế đặc thù

Ghi chú

 Dự kiến Kế 

hoạch vốn nguồn 

NSTW giai đoạn 

2021-2025 (*)  

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 4.225,2 4.024,0 4.024,0

10 Nâng cấp mương thoát nước, cống ngang đường nội thôn Làng Rẽ UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2025 448,6 427,2 427,2 x

11 Bê tông hóa Kênh mương nội đồng làng Tang UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2025 305,9 291,3 291,3 x

12 Đường nội thôn Ia Tri (Đoạn từ kho mủ Đội 3 đi cầu treo) UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2025 1.324,9 1.261,8 1.261,8 x

13 Đường nội thôn Ia Tri (Đoạn từ nhà Dũng Thùy đến trụ sở đội 9 Công ty TNHH MTV 78) UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2025 897,2 854,5 854,5 x

14 Đường đi khu sản xuất làng Xộp (Đoạn từ Km00+460 đến cầu treo làng Xộp) BQLDA ĐTXD Xã Mô Rai 2025 1.248,7 1.189,2 1.189,2

(3) Xã Rờ Kơi 12.782,7 11.729,4 11.603,1 13

1
Đường nội thôn Rờ Kơi (Các đoạn: Từ nhà A Biên đến nhà A Oái, từ nhà A Hiền đến nhà 

A Bluôn, từ nhà ông A Chinh đến nhà bà Y Rác)
UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2022

L= 220,4m, nền đường Bn=4, Bm=3, mặt đường 

BTXM, dày 16cm

151/QĐ-UBND

10/11/2022
264,2 251,0 251,0 x

2 Đường nội thôn Đăk Đe (Đoạn từ nhà ông A Uyên đến nhà ông Gíp) UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2022
L= 116m, nền đường Bn=4, Bm=3, mặt đường BTXM, 

dày 16cm

150/QĐ-UBND

10/11/2022
139,0 132,0 132,0 x

3
Đường nội thôn Rờ Kơi đoạn từ nhà A Thung đến nhà A Ghinh, từ nhà A Kíp đến nhà A 

Chen
UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2022

L= 125m, nền đường Bn=4, Bm=3, mặt đường BTXM, 

dày 16cm

152/QĐ-UBND

10/11/2022
149,8 142,0 142,0 x

4
Đường đi khu sản xuất thôn Kram (Đoạn từ đường bê tông (rẫy ông Lãm) đến suối Đăk 

Blôm 1)
BQLDA ĐTXD Xã Rờ Kơi 2022-2023

L=422,5m, nền đường Bn=5, Bm=3,5, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

1838/QĐ-UBND 

07/11/2022
1.911,4 1.812,5 1.765,1 x

5
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Tang từ rẫy ông Ngô Minh Chung đến rẫy ông Hà Văn 

Định 
BQLDA ĐTXD Xã Rờ Kơi 2023-2024

L=400m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

169/QĐ-UBND 

21/02/2023
1.398,2 1.236,7 1.171,0

6 Đường nội thôn Gia Xiêng đoạn từ nhà A Điệt đến nhà A Điu UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2023
L=122m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

15/QĐ-UBND 

13/02/2023
151,7 144,10 144,1

7 Đường nội thôn Gia Xiêng đoạn từ nhà A Lấu đến nhà A Tha, từ nhà A Lấu đến nhà A Băn UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2023
L=228m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

14/QĐ-UBND 

13/02/2023
282,8 268,6 268,6 x

8 Đường nội thôn Khok Klong đoạn từ nhà Trần Văn Giang đến nhà A Gin UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2023
L=169m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

13/QĐ-UBND 

13/02/2023
209,8 199,3 199,3 x

9 Đường đi khu sản xuất thôn Khơk Klong từ cầu treo đến rẫy ông A Nhul, A Dít BQLDA ĐTXD Xã Rờ Kơi 2024-2025
L=508,75m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

576/QĐ-UBND

15/03/2024
1.436,1 1.318,7 1.305,5 x

10 Đường đi khu sản xuất thôn Kram từ rẫy ông A Lút đến rẫy ông A Thoăn BQLDA ĐTXD Xã Rờ Kơi 2024
L=426,92m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

570/QĐ-UBND

15/03/2024
1.100,0 1.000,0 1.000,0

11 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Đe từ rẫy ông A Thỉa đến rẫy ông A Thik BQLDA ĐTXD Xã Rờ Kơi 2024
L=115,53m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

573/QĐ-UBND

15/03/2024
1.100,0 1.000,0 1.000,0

12 Đường nội thôn Khơk Klong đoạn từ nhà A Quốc đến nhà A Hùng UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2024
L=156m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

37/QĐ-UBND 

13/03/2024
169,4 156,0 156,0

13 Đường nội thôn Đăk Đe đoạn từ nhà A Hà đi khu sản xuất UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2024
L=110m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

35/QĐ-UBND 

13/03/2024
118,2 110,0 110,0 x

14
Đường nội thôn Gia Xiêng đoạn từ nhà Y Hliuh đến nghĩa địa; đoạn từ nhà A Bỉu đến nhà  

A Chêl; đoạn từ nhà ông Chu đến đường nội thôn
UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2024

L=160m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

36/QĐ-UBND 

13/03/2024
173,8 160,0 160,0 x

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 4.178,4 3.798,5 3.798,5

15
Đường và hệ thống thoát nước thuộc đường từ cầu treo Gia Xiêng đi khu sản xuất 

(Km1+100 đến K2+100)
BQLDA ĐTXD Xã Rờ Kơi 2025 3.048,1 2.771,0 2.771,0

16 Đường nội thôn Khơk Klong đoạn từ nhà A Nui đến nhà A Nghĩa UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2025 170,0 154,5 154,5 x

17 Đường nội thôn Kram đoạn từ nhà A Piên đến nhà A Bat UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2025 157,3 143,0 143,0 x

18 Đường nội thôn Gia Xiêng đoạn từ nhà Y Khŏi đến đường bê tông đi khu sản xuất UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2025 100,7 91,5 91,5 x

19 Đường đi khu sản xuất thôn Gia Xiêng đoạn từ rẫy ông A Pờ đến rẫy bà Y Dít UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2025 702,4 638,5 638,5 x

(4) Xã Sa Bình 7.738,1 7.348,8 7.237,6 1

1 Đường đi khu sản xuất suối cam thôn Khúc Na đi xã YaLy BQLDA ĐTXD Xã Sa Bình 2022-2023
L=350,87m,Bn=5m, Bm=3,5m BTXM và hệ thống 

thoát nước

1839/QĐ-UBND 

07/11/2022
1.848,1 1.750,0 1.732,6

2 Đường đi khu sản xuất suối Vê thôn Lung Leng - khu sản xuất thôn Khúc Na BQLDA ĐTXD Xã Sa Bình 2022-2024
L=513,23m, Bn=5m, Bm=3,5m. BTXM và hệ thống 

thoát nước

1830/QĐ-UBND 

04/11/2022
2.321,7 2.200,0 2.132,1

3 Đường đi khu SX từ thôn Bình Loong đi trang trại ông Bảy Nguyên BQLDA ĐTXD Xã Sa Bình 2024
L=448,88m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

572/QĐ-UBND

15/03/2024
1.251,3 1.151,8 1.125,9

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 2.317,0 2.247,0 2.247,0

2



Số QĐ, ngày

tháng năm

phê duyệt

Tổng mức đầu tư 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Vốn NSTW 

TT Danh mục dự án/công trình  Chủ đầu tư  Địa điểm xây dựng 
 Thời gian

KC-HT 
 Quy mô đầu tư/Dự kiến quy mô đầu tư (*) 

Quyết định đầu tư/Dự kiến tổng mức đầu tư (*)
Dự án thực 

hiện theo cơ 

chế đặc thù

Ghi chú

 Dự kiến Kế 

hoạch vốn nguồn 

NSTW giai đoạn 

2021-2025 (*)  

4 Đường đi khu sản xuất dốc Đỏ - thôn Bình Loong UBND xã Sa Bình Xã Sa Bình 2025
L=700m, Bn=5m, Bm=3m, mặt đường BTXM và hệ 

thống thoát nước
770,0 700,0 700,0 x

5 Đường đi khu sản xuất thôn Lung Leng (đoạn nhà ông A Der đi rẫy ông A Hưpt) BQLDA ĐTXD Xã Sa Bình 2025
L=618,8 m, Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường BTXM và 

hệ thống thoát nước gồm cống họp và rãnh thoát nuóc
1.547,0 1.547,0 1.547,0

(5) Xã Ya Ly 9.017,0 8.518,0 8.476,8 7

1 Đường đi khu sản xuất (Đoạn từ nhà ông A Chớ vào khu sản xuất) BQLDA ĐTXD Xã Ya Ly 2022-2023
L= 650m,Bn=5m, BM=3,5m BTXM và hệ thống thoát 

nước

1829/QĐ-UBND 

04/11/2022
1.798,5 1.705,0 1.675,2

2
Xây dựng Trường Mầm Non Chim non (điểm Trường làng Tum). (hạng mục nhà học 02 

phòng và hạng mục phụ trợ)
BQLDA ĐTXD Xã Ya Ly 2022-2023 Xây dựng nhà học 02 phòng và hạng mục phụ trợ

1834/QĐ-UBND 

07/11/2022
2.330,0 2.200,0 2.188,6

3 Đường, cầu tàu bến thuyền làng Chờ UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2024
L=318m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

34/QĐ-UBND 

06/03/2024
367,5 349,0 349,0 x

4 Đường đi khu sản xuất đoạn nhà bà Cánh vào khu sản xuất UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2024
L=1.405m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

36/QĐ-UBND 

08/03/2024
1.669,4 1.584,5 1.584,5 x

5 Đường nội thôn (đoạn từ nhà ông A HGiú đến nhà ông A Vong) UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2024
L=211,5m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

32/QĐ-UBND 

05/03/2024
246,4 234,0 234,0 x

6 Đường nội làng Chứ (đoạn nhà ông Y Rảo đến nhà bà Y Kưm) UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2024
L=143m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

31/QĐ-UBND 

05/03/2024
167,0 158,0 158,0 x

7 Đường nội thôn làng Chứ (đoạn nhà Y Nghứp đến nhà A Toah) UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2024
L=383m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

30/QĐ-UBND 

05/03/2024
444,8 422,0 422,0 x

8 Đường nội làng Chờ (đoạn từ nhà ông A Câu vào khu sản xuất) UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2024
L=148m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

35/QĐ-UBND 

06/03/2024
189,5 180,0 180,0 x

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 1.803,7 1.685,5 1.685,5

9 Đường đi khu sản xuất Ya Mên (giai đoạn 1) BQLDA ĐTXD Xã Ya Ly 2025 503,1 503,1 503,1

10
Đường đi khu sản xuất làng Chờ (đoạn từ rẫy ông Tướng Văn Thể đến ông Nguyễn Văn 

Điền), giai đoạn 1
UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2025 1.300,6 1.182,4 1.182,4 x

(6) Xã Ya Xiêr 10.732,2 10.257,0 10.229,7 7

1 Đường đi khu sản xuất (Đoạn nối tiếp từ nhà ông A Mương đến nhà ông A Ly) làng Lung BQLDA ĐTXD Xã Ya Xiêr 2022
L= 284m, Bn= 5m, Bm=3,5m. BTXM và hệ thống 

thoát nước

1832/QĐ-UBND 

07/11/2022
805,5 750,0 742,6

2
Nâng cấp đường nội thôn 1 và cống đoạn từ ngã ba thôn Thanh Xuân đi xuống hết khu dân 

cư thôn 1
UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2022-2023 L=960m; Bn= 5m; Bm=3,5m. BTXM

78/QĐ/UBND

10/11/2022
1.011,0 960,0 960,0 x

3 Đường đi khu sản xuất (đoạn từ Tỉnh lộ 675A đến khu sản xuất) BQLDA ĐTXD Xã Ya Xiêr 2022-2023
L=419,69;Bn=5; Bm=3,5. BTXM và hệ thống thoát 

nước

1835/QĐ-UBND 

07/11/2022
1.171,9 1.105,0 1.085,1

4 Xây dựng nghĩa địa làng Rắc UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2023
San ủi mặt bằng S=9.274 m2 và một số hạng mục phụ 

trợ khác

1021/QĐ-UBND

07/07/2023
629,0 629,0 629,0

5 Đường đi khu sản xuất làng Trang, nối tiếp đến Rừng keo BQLDA ĐTXD Xã Ya Xiêr 2024
L=456,34m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

578/QĐ-UBND

15/03/2024
1.650,0 1.500,0 1.500,0

6 Đường đi khu nước giọt và khu sản xuất từ nhà bà Y Mâu đến khu sản xuất UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2024
L=362m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

63/QĐ-UBND 

14/03/2024
418,0 396,0 396,0 x

7 Bê tông hóa đường nội thôn từ nhà ông A Hdơi đến nhà A Nin UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2024
L=185m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

64/QĐ-UBND 

14/03/2024
211,7 201,0 201,0 x

8 Bê tông hóa đường nội thôn làng Lung đoạn từ nhà Y Nẻo đến nhà A Mét UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2024
L=114m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

65/QĐ-UBND 

14/03/2024
123,9 118,0 118,0 x

9 Bê tông hóa đoạn đường nội thôn từ nhà A Núc đến nhà A Về UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2024
L=170m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

67/QĐ-UBND 

14/03/2024
206,6 196,0 196,0 x

10
Bê tông hóa nội thôn đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Hai đến nối vào đường dự án giảm 

nghèo Tây nguyên
UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2024

L=433m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

66/QĐ-UBND 

14/03/2024
503,7 478,0 478,0 x

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 4.001,0 3.924,0 3.924,0

11
Trường Mầm non Ya Xiêr. Hạng mục: Nhà hiệu bộ, 02 phòng học chức năng và hạng mục 

phụ trợ
BQLDA ĐTXD Xã Ya Xiêr 2025 2.384,0 2.384,0 2.384,0

12 Xây mới Hội trường sinh hoạt văn hóa thôn Thanh Xuân UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2025 388,5 370,0 370,0 x

(7) Xã Ya Tăng 11.243,1 10.594,0 10.515,0 3

3



Số QĐ, ngày

tháng năm

phê duyệt

Tổng mức đầu tư 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Vốn NSTW 

TT Danh mục dự án/công trình  Chủ đầu tư  Địa điểm xây dựng 
 Thời gian

KC-HT 
 Quy mô đầu tư/Dự kiến quy mô đầu tư (*) 

Quyết định đầu tư/Dự kiến tổng mức đầu tư (*)
Dự án thực 

hiện theo cơ 

chế đặc thù

Ghi chú

 Dự kiến Kế 

hoạch vốn nguồn 

NSTW giai đoạn 

2021-2025 (*)  

1 Đường nội thôn làng Điệp Lôk (Đoạn từ nhà A HDĩ đi lòng hồ thủy điện) UBND xã Ya Tăng Xã Ya Tăng 2022 L=138m, Bn= 5m, Bm=3,5m, dày 18cm, BTXM
92/QĐ-UBND 

11/11/2022
322,0 200,0 178,0 x

2 Đường nội thôn làng Trấp (Đoạn từ nhà A Lếu đi lòng hồ thủy điện). UBND xã Ya Tăng Xã Ya Tăng 2022 L=241m, Bn= 5m, Bm=3,5m, dày 18cm, BTXM
93/QĐ-UBND 

11/11/2022
322,0 322,0 322,0 x

3
Đường đi khu sản xuất Tiểu khu 629 (đoạn nối tiếp: Từ rẫy A Tam đến rẫy bà Rơ Châm 

Hồng).
BQLDA ĐTXD Xã Ya Tăng 2022-2023

L=694,17m; Bn= 5m, Bm=3,5m BTXM và hệ thống 

thoát nước

1873/QĐ-UBND 

08/11/2022
1.809,3 1.705,0 1.686,9

4 Đường đi khu sản xuất Ya Than (Đoạn từ rẫy ông A Keng đến rẫy ông A Sét). BQLDA ĐTXD Xã Ya Tăng 2023
L=340,04m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

170/QĐ-UBND

21/02/2023
1.636,8 1.548,0 1.509,1

5 Đường đi khu sản xuất Ya Bu (đoạn từ Lâm trường cũ đến rẫy ông Phạm Văn Cường) BQLDA ĐTXD Xã Ya Tăng 2024
L=336,92m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

574/QĐ-UBND

15/03/2024
1.650,0 1.500,0 1.500,0

6 Đường đi khu sản xuất Ya Giang (Đoạn từ rẫy ông A Xuân đến rẫy ông Nguyễn Văn Bằng) BQLDA ĐTXD Xã Ya Tăng 2024
L=297,79m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

580/QĐ-UBND

15/03/2024
1.534,5 1.395,0 1.395,0

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 3.968,4 3.924,0 3.924,0

7 Đường đi khu sản xuất 636 (Đoạn từ rẩy ông A Man đến rẩy ông A Đê) BQLDA ĐTXD Xã Ya Tăng 2025 2.272,5 2.272,5 2.272,5

8 Đường đi khu sản xuất Ya Dát (Đoạn từ rẩy ông Phạm Văn Cường đến rẩy ông A Phải) BQLDA ĐTXD Xã Ya Tăng 2025 1.207,5 1.207,5 1.207,5

9 Đường đoạn từ rẫy Y Phi đến rẫy Lò Văn Huấn (Ya Đơr) UBND xã Ya Tăng Xã Ya Tăng 2025 488,4 444,0 444,0 x

(8) Xã Hơ Moong 17.662,7 10.977,1 10.930,6 3

1 Trường THCS Phan Đình Phùng. (Hạng mục nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trợ) BQLDA ĐTXD Xã Hơ Moong 2022-2024
Đầu tư hạng mục nhà học 08 phòng, 02 tầng và các 

hạng mục phụ trợ.

231/QĐ-UBND

04/3/2022
10.000,0 3.991,0 3.991,0

2
Đường đi khu sản xuất nối tiếp rẫy ông Thân đến khu 8 hộ thôn Đăk Wơk Yôp, thôn Tân 

Sang
BQLDA ĐTXD Xã Hơ Moong 2024-2025

L=744,77m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

577/QĐ-UBND

15/03/2024
2.363,4 2.168,6 2.168,6

3 Đường đi khu sản xuất thôn K'Bay nhánh số 1 BQLDA ĐTXD Xã Hơ Moong 2024
L=637,97m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

579/QĐ-UBND

15/03/2024
1.949,8 1.772,5 1.726,0

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 3.349,5 3.045,0 3.045,0

4 Đường đi khu sản xuất (đoạn từ nhà A Nhen đến rẫy ông Bảo), thôn Đăk Yo BQLDA ĐTXD Xã Hơ Moong 2025 2.843,1 2.584,6 2.584,6

5 Đường nội thôn (đoạn từ nhà ông Rơ Mah Ben đến nhà ông A Hvương), thôn K'Bay UBND xã Hơ Moong Xã Hơ Moong 2025 193,6 176,0 176,0 x

6 Đường nội thôn (đoạn từ nhà ông A Ly đến nhà ông A Hiếu), thôn K'Bay UBND xã Hơ Moong Xã Hơ Moong 2025 121,3 110,3 110,3 x

7 Đường nội thôn (đoạn từ nhà ông A Đứu đến nhà ông A Vi), thôn K'Bay UBND xã Hơ Moong Xã Hơ Moong 2025 191,5 174,1 174,1 x

(9) Thị trấn Sa Thầy 4.847,4 4.136,0 4.541,5 13

1
Đường nội làng Kleng (Các đoạn: Từ nhà A Phứu đến tỉnh lộ 675; từ nhà A Yêl đến tỉnh lộ 

675; từ đường A Gió đến đường Urê)

UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2022

Bê tông hóa mặt đường (L=244m, Bm= 3,5m; 

Bnền=3m)

127/QĐ-UBND 

09/11/2022
263,0 250,0 250,0 x

2
Đường nội làng Kđừ (Các đoạn: Từ nhà A Thức đến kênh thủy lợi; từ nhà A Tonh đến kênh 

thủy lợi; từ nhà A Treng đến giọt nước)

UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2022 Bê tông hóa mặt đường (L=152m, Bm=3,5; Bnền=4m)

126/QĐ-UBND 

09/11/2022
165,0 157,0 157,0 x

3
Đường nội làng Chốt (Các đoạn: Từ nhà A Kếch đến nhà A Se; từ nhà A Heoh đến nghĩa 

địa; từ nhà A Hát đến đường bê tông)

UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2022 Bê tông hóa mặt đường (L=165m, Bm=3,5; Bnền=4m)

125/QĐ-UBND 

09/11/2022
179,0 170,0 170,0 x

4 Đường nội làng Chốt (Đoạn từ nhà A Bên đến nhà A Trưng)
UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2022 Bê tông hóa mặt đường (L=198m, Bm=3; Bnền=4m)

124/QĐ-UBND 

09/11/2022
195,0 185,0 185,0 x

5 Kiên cố hóa kênh nội đồng cánh đồng làng Kđừ
UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2023 Kênh bê tông M200 đá (1x2), L=388, b=0,4m, h=0,5m

20/QĐ-UBND

15/02/2023
218,8 206,9 206,9 x

6
Đường nội làng Kleng (đoạn từ nhà A Gliuh đến đường A Gió; đoạn từ nhà A Jưp đến đất 

nhà A Thuyn)

UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2023

L=265m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

19/QĐ-UBND

15/02/2023
251,9 234,9 234,9 x

7 Đường nội làng Chốt (đoạn từ A Trưng đến nhà A Lớp)
UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2023

L=50m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

18/QĐ-UBND

15/02/2023
51,1 47,9 47,9 x

8 Đường đi khu sản xuất làng Kleng (đoạn từ đường Urê đến đất ông A Lue)
UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2023

L=369,1m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

17/QĐ-UBND

15/02/2023
389,0 363,2 363,2 x

9
Phòng học Mầm non (bao gồm nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ), điểm trường làng 

Kleng, thị trấn Sa Thầy 

UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2024

Xây dựng 01 phòng học, nhà vệ sinh và các hạng mục 

phụ trợ

21/QĐ-UBND

12/03/2024
432,8 406,9 406,9 x

4



Số QĐ, ngày

tháng năm

phê duyệt

Tổng mức đầu tư 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Vốn NSTW 

TT Danh mục dự án/công trình  Chủ đầu tư  Địa điểm xây dựng 
 Thời gian

KC-HT 
 Quy mô đầu tư/Dự kiến quy mô đầu tư (*) 

Quyết định đầu tư/Dự kiến tổng mức đầu tư (*)
Dự án thực 

hiện theo cơ 

chế đặc thù

Ghi chú

 Dự kiến Kế 

hoạch vốn nguồn 

NSTW giai đoạn 

2021-2025 (*)  

10
Phòng học Tiểu học (bao gồm nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ) điểm trường làng 

KLeng, thị trấn Sa Thầy

UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2024

Xây dựng 01 phòng học, nhà vệ sinh và các hạng mục 

phụ trợ

20/QĐ-UBND

12/03/2024
513,4 483,1 483,1 x

11 Đường đi khu sản xuất làng Kleng (đoạn từ đất ông A Lue đến rẫy ông A Iu)
UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2024

L=350,6m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

19/QĐ-UBND

12/03/2024
375,5 351,0 351,0 x

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 1.813,0 1.280,0 1.685,5

12 Đường nội làng Chốt (đoạn từ A Ram đến nhà A Blim)
UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2025 161,6 139,1 139,1 x

13 Sửa chữa, nâng cấp Điểm trường làng Chốt
UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2025 790,4 760,4 760,4

14 Đường đi khu sản xuất làng Kleng (đoạn từ rẫy A Iu đến rẫy A Byom)
UBND thị trấn Sa 

Thầy
Thị trấn Sa Thầy 2025 861,0 380,5 786,0 x

(10) Xã Sa Nghĩa 1.606,1 1.483,4 1.483,4 8

1 Đường nội thôn (từ nhà ông Đáp đến nhà ông Dài) UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2022 Bê tông hóa L= 230 m; Bm=3; Bn=4m. BTXM
183/QĐ-UBND 

11/11/2022
266,0 253,0 253,0 x

2 Đường dân sinh (từ nhà ông Dài đến nhà ông Vũ) UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2023
L=202m, nền đường Bn=5m, Bm=3,5m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

01/QĐ-UBND

06/01/2023
273,0 248,0 248,0 x

3 Đường sản xuất (từ rẫy nhà ông Nguyễn Văn Châu đến nhà ông Phạm Thanh) UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2024
L=149m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

23/QĐ-UBND 

29/02/2024
160,1 150,0 150,0 x

4 Đường sản xuất (từ đường chính bê tông đi thôn Đăk Tân đến rẫy ông Phạm Tiến Đông) UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2024
L=208m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

32/QĐ-UBND 

14/03/2024
224,1 210,0 210,0 x

5 Đường sản xuất (từ nhà ông Sáu Chung đến nhà ông Ba Trung) UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2024
L=53m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt đường 

BTXM và hệ thống thoát nước

25/QĐ-UBND 

29/02/2024
56,9 53,4 53,4 x

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 625,9 569,0 569,0

6 Đường đi khu sản xuất (từ nhà ông Đào Hữu Đoàn đến nhà ông Đặng Văn Vũ) UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2025 238,7 217,0 217,0 x

7 Đường đi khu sản xuất (từ đoạn bê tông nội thôn đến rẫy bà Đới Thị Bảy) UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2025 196,2 178,4 178,4 x

8 Đường đi khu sản xuất (từ rẫy ông Nguyễn Thanh Hồng đến rẫy bà Võ Thị Hoa) UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2025 191,0 173,6 173,6 x

IV Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.266,0 3.044,2 3.020,0 0

IV.1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội 

trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ thông có học sinh bán trú và xóa 

mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

3.266,0 3.044,2 3.020,0 0

1
Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ya Ly (Điểm trường trung tâm). Hạng mục: 02 

phòng học chức năng và hạng mục phụ trợ
BQLDA ĐTXD Xã Ya Ly 2022-2024

Đầu tư hạng mục nhà học chức năng 02 phòng và các 

hạng mục phụ trợ

1833/QĐ-UBND 

07/11/2022
1.605,0 1.510,0 1.489,4

2
Trường THCS xã Rờ Kơi (Điểm trường trung tâm). Hạng mục: 02 phòng học chức năng và 

hạng mục phụ trợ
BQLDA ĐTXD Xã Rờ Kơi 2024-2025

Xây mới 02 phòng chức năng 01 tầng và các hạng mục 

phụ trợ khác

583/QĐ-UBND

15/03/2024
1.661,0 1.534,2 1.530,6

V
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu 

số gắn với phát triển du lịch
1.394,9 1.312,0 1.312,0 8

1 Sữa chữa thiết chế nhà Văn hóa thôn Đăk Wơt Yốp UBND xã Hơ Moong Xã Hơ Moong 2022 Sữa chữa nhà văn hóa và hạng mục phụ trợ
310/QĐ-UBND 

11/11/2022
178,200 161,000 161,0 x

2 Sữa chữa thiết chế nhà Văn hóa làng Điệp Lok UBND xã Ya Tăng Xã Ya Tăng 2022 Sữa chữa nhà văn hóa và hạng mục phụ trợ
94/QĐ-UBND 

11/11/2022
178,200 160,000 160,0 x

3 Sữa chữa nhà thiết chế Văn hóa làng Xộp UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2023
Lợp lại mái che bằng tranh 188,25m2; Thay mới hệ 

thống dui, mè bằng sắt; Sơn, sửa chữa lại sàn, ván thung

27/QĐ-UBND

07/4/2023
169,395 162,0 162,0 x

4 Sữa chữa thiết chế nhà Văn hóa thôn Đăk Tân UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2023
 Sơn dầm, cột trong nhà; Lát nền, sàn và một số hạng 

mục khác

27/QĐ-UBND

05/4/2023
165,275 162,0 162,0 x

5 Sữa chữa thiết chế nhà Văn hóa thôn Gia Xiêng UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2023 Sửa chữa cổng hàng rào nhà rông văn hóa
241/QĐ-UBND

31/5/2023
107,000 107,0 107,0 x

6 Sữa chữa thiết chế nhà Văn hóa làng Tum UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2024
Sửa chữa nhà rông S=50m2; thay mới mái nhà rông và 

các hạng mục phụ trợ khác

39/QĐ-UBND 

12/03/2024
200,000 186,7 186,7 x

7 Sữa chữa thiết chế nhà Văn hóa làng Trang UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2024

Sửa chữa cổng, hàng rào chiều dài 106m; Sân bê tông 

khoảng 315m2; xây mới nhà vệ sinh 8m2 và các hạng 

mục phụ trợ khác

68/QĐ-UBND 

14/03/2024
196,0 186,7 186,7 x

8 Sữa chữa thiết chế nhà Văn hóa làng Kênh UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2024 Thay mới mái nhà rông và các hạng mục phụ trợ khác
24/QĐ-UBND 

14/03/2024
200,8 186,6 186,6 x
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Số QĐ, ngày

tháng năm

phê duyệt

Tổng mức đầu tư 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Vốn NSTW 

TT Danh mục dự án/công trình  Chủ đầu tư  Địa điểm xây dựng 
 Thời gian

KC-HT 
 Quy mô đầu tư/Dự kiến quy mô đầu tư (*) 

Quyết định đầu tư/Dự kiến tổng mức đầu tư (*)
Dự án thực 

hiện theo cơ 

chế đặc thù

Ghi chú

 Dự kiến Kế 

hoạch vốn nguồn 

NSTW giai đoạn 

2021-2025 (*)  

VI
Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
1.597,0 1.597,0 1.597,0

VI.1
Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm 

bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
1.597,0 1.597,0 1.597,0

1

Hỗ trợ thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thực 

hiện Tiểu Dự án 2 - Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, năm 2023 trên địa bàn huyện Sa 

Thầy

Phòng Văn hóa và 

Thông tin

Xã Hơ Moong, Mô 

Rai, Rờ Kơi, Ya Ly
2022-2023

Tivi thông minh 4K AIKYO ATV UHD100L: 04 cái; 

Amplifier Laikeisi DMR800D: 04 cái; Loa ENB WF-

12: 04 cặp; Microphone Sssound ST-860D: 4 bộ; 

Router Wifi Tp-Link Archer Ax10 chuẩn Wifi 6 

AX1500: 04 cái; Thiết Bị Mạng Router MIKROTIK 

RB760iGS: 04 cái; Bàn phím, chuột không dây 

Logitech: 04 bộ; Khung treo tivi di động: 04 cái; Tủ âm 

thanh: 04 cái; Vật tư, thiết bị phụ trợ khác

1341/QĐ-UBND

31/8/2023
1.206,0 1.206,0 1.206,0

2

Hỗ trợ thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thực 

hiện Tiểu Dự án 2 - Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn huyện Sa Thầy

Phòng Văn hóa và 

Thông tin
Xã Ya Xiêr, Ya Tăng 2025

Đầu tư, mua sắm thiết bị có kết nối mạng Internet và 

một số vật tư, thiết bị phụ trợ khác phục vụ người dân 

đến truy cập

391,0 391,0 391,0

(*) Quy mô, tổng mức đầu tư, mức vốn bố trí từng dự án đầu tư nêu trên là dự kiến; trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có thay đổi thì điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền nhưng không vượt quá tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021-2025 của từng dự án thành phần đã được cấp thẩm quyền giao kế hoạch cho đơn vị.

Ghi chú: 
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Số QĐ, ngày

tháng năm

phê duyệt

Tổng mức đầu 

tư (tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Vốn NSTW 

TỔNG SỐ 27.138,6 24.971,0 24.971,0 48,0

(1) Xã Hơ Moong 1.799,0 1.706,0 1.706,0 4,0

1

Đường nội thôn Kơ Tol (Đoạn từ nhà ông A Sân đến nhà ông A 

Sup; Đoạn từ nhà ông A Thek đến nhà bà Y Thoa; Đoạn từ nhà bà Y 

Nhaoh đến nhà ông A Kưuh)

UBND xã Hơ Moong  Xã Hơ Moong 2022 L= 440m; Bn=4m; Bm= 3m. BTXM
304/QĐ-UBND 

09/11/2022
464,0 440,0 440,0 x

2
Đường nội thôn Kơ Tu (Đoạn từ nhà ông A Gai đến nhà thờ; Đoạn 

từ nhà ông A Mlơi đến nhà ông A Lam)
UBND xã Hơ Moong  Xã Hơ Moong 2022 L= 566m; Bn=4m; Bm= 3m. BTXM

305/QĐ-UBND 

09/11/2022
596,0 566,0 566,0 x

3
Đường nội thôn Đăk Yo (Đoạn từ nhà ông A Thek đến nhà ông A 

Oan; Đoạn từ nhà ông A Sin đến nhà ông A Tổ)
UBND xã Hơ Moong  Xã Hơ Moong 2022 L= 300m; Bn=4m; Bm= 3m. BTXM

306/QĐ-UBND 

09/11/2022
317,0 300,0 300,0 x

4
Đường nội thôn K`Bay (Đoạn từ nhà ông A Nghip đến nhà ông A 

Huynh; Đoạn từ nhà ông A Bim đến nhà ông A Hưunh)
UBND xã Hơ Moong  Xã Hơ Moong 2022 L= 400m; Bn=4m; Bm= 3m. BTXM

307/QĐ-UBND  

09/11/2022
422,0 400,0 400,0 x

(2) Xã Ya Xiêr 1.821,1 1.706,0 1.706,0 3,0

1 Đường nội thôn làng Rắc (Đoạn từ Nhà A Che đến nhà A Hăi) UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2022 L= 181,5m; Bn=4m; Bm= 3m. BTXM
96/QĐ-UBND 

09/11/2022
188,0 178,0 178,0 x

2 Đường nội thôn làng O (Đoạn từ nhà Y Oan đến làng O) UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2022 L= 205,3m; Bn=4m; Bm= 3m. BTXM
97/QĐ-UBND 

09/11/2022
212,0 201,0 201,0 x

3 Đường nội thôn làng Rắc (Đoạn từ nhà A Dung đến nhà A Lưới) UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2022 L= 57,8m; Bn=4m; Bm= 3m. BTXM
95/QĐ-UBND 

09/11/2022
60,0 57,0 57,0 x

4
Đường đi khu sản xuất làng Rắc (Đoạn từ rẫy ông A Nhưr đến rẫy 

ông A Sư)
BQLDA ĐTXD Xã Ya Xiêr 2022

L= 480m; Bn=5m; Bm = 3,5m; Mặt đường 

BTXM và HTTN

1900/QĐ-UBND 

11/11/2022
1.361,1 1.270,0 1.270,0

(3) Xã Ya Tăng 1.821,2 1.706,0 1.706,0 0,0

1
Đường đi khu sản xuất làng Trấp (Đoạn từ rẫy ông Nguyễn Văn 

Bằng đến rẫy ông A Nhang)
BQLDA ĐTXD Xã Ya Tăng 2022

L= 600m; Bn=5m; Bm= 3,5m; Mặt đường 

BTXM và HTTN

1895/QĐ-UBND 

11/11/2022
1.821,2 1.706,0 1.706,0

(4) Xã Mô Rai 1.802,8 1.706,0 1.706,0 2,0

1
Đường đi khu sản xuất làng Grập (Đoạn từ đầu cầu treo làng Grập đi 

điểm cuối khu sản xuất)
BQLDA ĐTXD Xã Mô Rai 2022

L= 450m; Bn=5m; Bm=3,5m; Mặt đường 

BTXM và HTTN

1894/QĐ-UBND 

11/11/2022
1.441,8 1.364,0 1.364,0

2 Bê tông kênh mương nội đồng Làng GRập UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2022 BTXM KT=0,3x0,4m, L=200m, M200 
115/QĐ-UBND 

11/11/2022
211,0 200,0 200,0 x

3 Sữa chữa nhà văn hóa Làng Kđin UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2022
Lợp mái tranh 300m2; thay mới hệ thốg 

cây mè, kèo và cầu thang lên nhà rông

114/QĐ-UBND 

11/11/2022
150,0 142,0 142,0 x

(5) Xã Ya Ly 1.815,0 1.706,0 1.706,0 9,0

1
Đường nội thôn Làng Chứ (Đoạn từ nhà ông A Rôi đến nghĩa địa 

Làng Chứ)
UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2022

 L=500m, Bn=5m; 

Bm= 3m. BTXM

69/QĐ-UBND 

10/11/2022
526,0 500,0 500,0 x

2 Đường nội thôn Làng chứ (Đoạn từ nhà bà Y Kang đến bến nước) UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2022
L=150m, Bn=5m; 

Bm= 3m. BTXM

67/QĐ-UBND 

10/11/2022
158,0 150,0 150,0 x

3
Đường nội thôn Làng chứ (Đoạn từ nhà ông Hà Văn Hoàng đến nhà 

ông A Ưn)
UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2022

L=140,2m, Bn=5m; 

Bm= 3m. BTXM

70/QĐ-UBND 

10/11/2022
148,0 140,0 140,0 x

4
Đường nội thôn Làng chứ (Đoạn từ nhà bà Y Hdứp đến nhà ông A 

Ghíu)
UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2022

 L=135,2m, Bn=5m; 

Bm= 3m. BTXM

72/QĐ-UBND 

11/11/2022
143,0 135,0 135,0 x

5 Đường nội thôn Làng Chờ (Đoạn từ nhà A Bẻo đến nhà A Phuch) UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2022
 L=252m, Bn=5m; 

Bm= 3m. BTXM

66/QĐ-UBND 

10/11/2022
265,0 252,0 252,0 x

6 Đường nội thôn Làng Chứ (Đoạn từ nhà A Mdích đến nhà A Bỉ) UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2022
L=300m, Bn=5m; 

Bm= 3m. BTXM

68/QĐ-UBND 

10/11/2022
316,0 300,0 300,0 x

 Dự kiến Kế 

hoạch vốn nguồn 

NSTW giai đoạn 

2021-2025 (*)  

Dự án thực 

hiện theo 

cơ chế đặc 

thù

Ghi 

chú

Phụ lục II

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY

TT Danh mục dự án/công trình  Chủ đầu tư 
 Địa điểm xây 

dựng 

 Thời gian

KC-HT 

 Quy mô đầu tư/Dự kiến quy mô đầu tư 

(*) 

Quyết định đầu tư

ĐVT: Triệu đồng
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Số QĐ, ngày

tháng năm

phê duyệt

Tổng mức đầu 

tư (tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Vốn NSTW 

 Dự kiến Kế 

hoạch vốn nguồn 

NSTW giai đoạn 

2021-2025 (*)  

Dự án thực 

hiện theo 

cơ chế đặc 

thù

Ghi 

chú
TT Danh mục dự án/công trình  Chủ đầu tư 

 Địa điểm xây 

dựng 

 Thời gian

KC-HT 

 Quy mô đầu tư/Dự kiến quy mô đầu tư 

(*) 

Quyết định đầu tư

7 Đường nội thôn Làng Chờ (Đoạn từ nhà A Vêu đến nhà Y Túp) UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2022
L=60m, Bn=5m; 

Bm= 3m. BTXM

64/QĐ-UBND 

10/11/2022
64,0 60,0 60,0 x

8
Đường nội thôn Làng Tum (Đoạn từ nhà A Hun đến trục đường 

chính nội thôn Làng Tum)
UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2022

L=65m, Bn=5m; 

Bm= 3m. BTXM

65/QĐ-UBND 

10/11/2022
69,0 65,0 65,0 x

9 Sửa chữa nhà rông UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2022
Lợp mái tranh 300m2; thay mới hệ thống 

cây mè, vách thưng

71/QĐ-UBND 

10/11/2022
126,0 104,0 104,0 x

(6) Xã Rờ Kơi 1.804,8 1.706,0 1.706,0 1,0

1
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Tang (Đoạn từ rẫy bà Lê Thị Huỵ 

đến rẫy ông Nguyễn Văn Thê) 
BQLDA ĐTXD Xã Rờ Kơi 2022

 L=580; Bn= 5m; Bm=3,5; Mặt đường 

BTXM và HTTN 

 1899/QĐ-UBND 

11/11/2022 
1.712,8 1.623,0 1.623,0

2 Sửa chữa nhà văn hóa Thôn Gia Xiêng UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2022
 Lợp mái tranh 320m2, vách thưng 85m2, 

thay thế 1 số xà gồ bị hư hỏng 

 153/QĐ-UBND 

10/11/2022 
92,0 83,0 83,0 x

(7) Xã Sa Nghĩa 4.110,5 3.684,0 3.684,0 5,0

1
Đường đi khu sản xuất thôn Nghĩa Dũng (Đoạn từ TL 675 đến rẫy 

bà Lê Thị Hiền)
UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2022 L= 415m; Bn=4m; Bm =3m; BTXM

182/QĐ-UBND

07/11/2022
458,0 412,0 412,0

2
Đường sản xuất thôn Nghĩa Dũng (Đoạn từ nhà ông Mừng đến rẫy 

ông Giảng)
UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2022-2023

L=373m; Bn=5m; Bm=3,5m; Mặt đường 

BTXM và HTTN

1898/QĐ-UBND 

11/11/2022
1.047,7 932,0 932,0

3
Trường mầm non Hoa Sen, xã Sa Nghĩa. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và 

hạng mục phụ trợ
BQLDA ĐTXD Xã Sa Nghĩa 2023-2024

Xây dựng nhà hiệu bộ 01 tầng và hạng mục 

phụ trợ

168/QĐ-UBND, 

ngày 21/2/2023
1.913,0 1.719,2 1.719,2

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 691,8 620,8 620,8

4
Đường đi khu sản xuất thôn Nghĩa Dũng (Đoạn từ nhà bà Nguyễn 

Thị Phương đến cánh đồng thôn Nghĩa Dũng)
UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2025 98,0 88,0 88,0 x

5 Kiên cố hóa kênh mương nội đồng Dốc thở thôn Hòa Bình UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2025 144,0 129,0 129,0 x

6
Đường sản xuất thôn Nghĩa Dũng (Đoạn từ Tỉnh lộ 675 đến nhà ông 

Phạm Viết Khang)
UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2025 138,0 124,0 124,0 x

7
Đường ngõ xóm thôn Hòa Bình (Đoạn từ nhà ông Chung đến nhà 

ông Được) 
UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2025 117,0 105,0 105,0 x

8
Đường sản xuất thôn Nghĩa Dũng (Đoạn từ rẫy bà Thủy đến rẫy 

Ông Nguyễn Văn Tuấn)
UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2025 194,8 174,8 174,8 x

(8) Xã Sa Sơn 3.982,2 3.684,0 3.684,0 1,0

1
Đường đi khu sản xuất thôn Bar Gốc (Đoạn từ rẫy ông A Minh Đức 

đến rẫy ông A Thái)
UBND xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 2022

L=215,35m; Bn=4; Bm=3m. Mặt đường 

BTXM

98/QĐ-UBND

09/11/2022 
237,0 213,0 213,0

2
Đường đi khu sản xuất Thôn 02 (Đoạn từ dốc ông Vinh thôn 2, xã 

Sa Sơn)
UBND xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 2022

L=215,35m; Bn=4; Bm=3m. Mặt đường 

BTXM

99/QĐ-UBND

09/11/2022 
238,0 214,0 214,0

3
Đường đi khu sản xuất thôn Sơn An (Đoạn từ nhà ông Phạm Văn 

Quân đến rẫy ông Huỳnh Đức)
BQLDA ĐTXD Xã Sa Sơn 2022-2023

L=313m; Bn=5m; Bm=3,5m; BTXM và 

HTTN

1893/QĐ-UBND 

11/11/2022
881,0 782,0 782,0

4 Sửa chữa hội trường sinh hoạt văn hóa Thôn 2 UBND xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 2022
Sửa chữa Hội trường thôn 2, diện tích 

65,5m2

97/QĐ-UBND

08/11/2022 
67,0 60,0 60,0

5 Sửa chữa hội trường sinh hoạt văn hóa Thôn Sơn An UBND xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 2022
Sửa chữa Hội trường thôn Sơn An, diện 

tích 142,5m2

96/QĐ-UBND

08/11/2022 
72,0 65,0 65,0

6
Đường đi khu sản xuất thôn 1 (Đoạn từ rẫy bà Đào đến rẫy ông Thái 

Văn Lực)
UBND xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 2023

L=287,5m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, 

mặt đường BTXM và hệ thống thoát nước

19/QĐ-UBND, 

ngày 13/02/2023
309,3 278,0 278,0

7
Đường đi khu sản xuất Thôn Bar gốc (Đoạn từ rẫy ông A Điuh đến 

rẫy ông Trần Văn Dương)
UBND xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 2023

L=277,35m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, 

mặt đường BTXM và hệ thống thoát nước

20/QĐ-UBND, 

ngày 13/02/2023
311,9 279,0 279,0

8
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8
Đường đi khu sản xuất thôn 2 (Đoạn đường từ rẫy ông Nguyễn Văn 

Dũng đến rẫy bà Trần Thị Hoa)
UBND xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 2024

L=383,5m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, 

mặt đường BTXM và hệ thống thoát nước

56/QĐ-UBND

15/03/2024
388,4 388,4 388,4

9
Đường đi khu sản xuất thôn 2 (Đoạn nối tiếp từ đường đi khu sản 

xuất 123 đến rẫy ông Thành)
UBND xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 2024

L=750m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt 

đường BTXM và hệ thống thoát nước

54/QĐ-UBND

15/03/2024
759,6 759,6 759,6

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 718,0 645,0 645,0

10
Đường đi khu sản xuất thôn 2 (Đoạn đường đi khu sản xuất dốc B20 

(khu vực rẫy ông Đỗ Thái Học)
UBND xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 2025 718,0 645,0 645,0 x

(9) Xã Sa Nhơn 4.102,9 3.683,0 3.683,0 15,0

1 Đường ngõ, xóm (dọc sân bóng) thôn Nhơn An UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2022 L= 50m; Bn=4m; Bm = 3m; BTXM
77/QĐ-UBND

08/11/2022 
48,0 43,0 43,0 x

2
Đường ngõ, xóm thôn Nhơn An (Đoạn từ nhà ông Phan Thanh Sơn 

đến nhà bà Lê Thị Kim Hoa)
UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2022  L= 50m; Bn=3m; Bm = 2m; BTXM 

76/QĐ-UBND

08/11/2022 
33,0 30,0 30,0 x

3
Đường ngõ, xóm thôn Nhơn An (Đoạn từ nhà bà Phan Thị Cảnh đến 

giáp đường lô 2)
UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2022  L= 50m; Bn=3m; Bm = 2m; BTXM 

75/QĐ-UBND 

08/11/2022 
33,0 30,0 30,0 x

4
Đường đi khu sản xuất thôn Nhơn Bình (Đoạn từ nhà máy Chế biến 

tinh bột sắn đến nghĩa trang thôn Nhơn Bình)
UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2022 L= 356m; Bn=4m; Bm = 3m; BTXM

73/QĐ-UBND 

08/11/2022 
360,0 324,0 324,0 x

5
Đường nội thôn Nhơn Bình (Đoạn từ nhà Mai Văn Tình đến nhà 

ông Nguyễn Chánh)
UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2022  L= 206m; Bn=4m; Bm = 3m; BTXM

74/QĐ-UBND 

08/11/2022
210,0 189,0 189,0 x

6
Đường nội thôn Nhơn Khánh (Đoạn từ trường Mầm non đến nhà 

ông Hinh)
UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2022  L= 140m; Bn=4m; Bm = 3m; BTXM

72/QĐ-UBND

08/11/2022 
141,0 127,0 127,0 x

7 Sửa chữa nhà rông thôn Nhơn Bình UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2022
Lợp mái tranh 300m2, vách thưng 80m2, 

sàn gỗ 30m2

80/QĐ-UBND

09/11/2022 
150,0 135,0 135,0 x

8
Đường sản xuất thôn Đức Lý (đoạn từ Hội trường thôn đến giáp 

Vườn quốc gia Chư Mom Ray) 
UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2023

L=300m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt 

đường BTXM và hệ thống thoát nước

11/QĐ-UBND

10/02/2023
298,0 268,0 268,0 x

9 Đường sản xuất khu vực cầu treo thôn Nhơn Khánh (đoạn nối tiếp) UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2023
L=852m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt 

đường BTXM và hệ thống thoát nước

10/QĐ-UBND

10/02/2023
828,0 745,0 745,0 x

10
Đường sản xuất thôn Nhơn An (Đoạn từ điểm trường mầm non đến 

nghĩa trang thôn Nhơn An)
UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2024

L=376,7m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, 

mặt đường BTXM và hệ thống thoát nước

20/QĐ-UBND 

05/03/2024
376,5 337,0 337,0 x

11
Đường sản xuất thôn Nhơn Khánh (Đoạn từ nhà ông Đoàn Hùng 

Mạnh đến rẫy ông Trần Như Quân)
UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2024

L=399m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt 

đường BTXM và hệ thống thoát nước

22/QĐ-UBND 

05/03/2024
398,8 357,0 357,0 x

12
Đường sản xuất thôn Đức Lý (Đoạn từ ngã ba đường trục thôn đi 

hướng đập nước)
UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2024

L=479,6m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, 

mặt đường BTXM và hệ thống thoát nước

21/QĐ-UBND 

05/03/2024
479,4 430,8 430,8 x

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 747,2 667,2 667,2

13
Đường nội thôn Nhơn Bình (Đoạn từ nhà ông Mai Văn Minh đến 

Tỉnh lộ 675)
UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2025 187,0 167,0 167,0 x

14
Đường nội thôn Nhơn Bình (Đoạn từ đường liên thôn đến nhà ông 

Đồng Văn Long)
UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2025 303,0 271,0 271,0 x

15 Đường đi khu sản xuất thôn Nhơn Nghĩa (khu vực đồi kẽm gai) UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2025 257,2 229,2 229,2 x

(10) Xã Sa Bình 4.079,0 3.684,0 3.684,0 8,0
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1

Đường nội thôn Lung Leng (đoạn nhà ông A Gum đi nghĩa trang; 

đoạn nhà ông A Nhé đi nhà ông A Lan, đoạn nhà A Weo đi nhà A 

KLu)

UBND xã Sa Bình Xã Sa Bình 2022 L=488m, Bn=4m, Bm=3m. BTXM 
118/QĐ-UBND

08/11/2022
491,0 442,0 442,0 x

2
Đường nội thôn Kà Bầy (Đoạn vào khu nghĩa địa; đoạn từ sân bóng 

đi rẫy nhà ông Duyên; Đoạn nhà ông Trung nhà bà Hà)
UBND xã Sa Bình Xã Sa Bình 2022 L=467m, BN=4m, Bm=3m. BTXM 

119/QĐ-UBND 

08/11/2022
485,0 436,0 436,0 x

3
Đường đi khu sản xuất thôn Bình Trung (Đoạn từ rẫy ông Đông đến 

rẫy ông Hùng; Đoạn từ rẫy Ông Lộc đến rẫy ông Thành)
UBND xã Sa Bình Xã Sa Bình 2023

L=387m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt 

đường BTXM và hệ thống thoát nước

14/QĐ-UBND, 

ngày 13/02/2023
455,0 413,0 413,0 x

4
Đường đi khu Sản xuất thôn Bình Trung (Đoạn từ rẫy bà Liên đi khu 

sản xuất Hố heo)
UBND xã Sa Bình Xã Sa Bình 2023

L=493m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt 

đường BTXM và hệ thống thoát nước

15/QĐ-UBND, 

ngày 13/02/2023
660,0 600,0 600,0 x

5
Đường đi sản xuất thôn Bình Tây (Đoạn rẫy nhà ông Sơn đi rãnh 

nhà ông Tấn)
UBND xã Sa Bình Xã Sa Bình 2024

L=488m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt 

đường BTXM và hệ thống thoát nước

34/QĐ-UBND 

12/03/2024
548,0 495,0 495,0 x

6
Đường đi khu sản xuất thôn Bình Trung (Đoạn từ rẫy nhà ông Loan 

đi rẫy nhà ông Tâm, Rẫy nhà ông Mến nhà ông Tiến)
UBND xã Sa Bình Xã Sa Bình 2024

L=698m, nền đường Bn=4m, Bm=3m, mặt 

đường BTXM và hệ thống thoát nước

33/QĐ-UBND 

12/03/2024
723,0 653,0 653,0 x

* Dự kiến Danh mục dự án/công trình năm 2025 717,0 645,0 645,0

7
Đường đi khu sản xuất thôn Bình Đông (Đoạn từ rẫy ông Lập đến 

rẫy ông Sinh)
UBND xã Sa Bình Xã Sa Bình 2025 344,0 309,0 309 x

8
Đường sản xuất thôn Bình Trung (đoạn nhà ông Thông đi rẫy nhà bà 

Hạnh)
UBND xã Sa Bình Xã Sa Bình 2025 373,0 336,0 336 x

Ghi chú: 

(*) Quy mô, tổng mức đầu tư, mức vốn bố trí từng dự án đầu tư nêu trên là dự kiến; trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có thay đổi thì điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền nhưng không vượt quá tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 của từng dự án thành phần đã được cấp thẩm quyền giao kế hoạch cho đơn vị.
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